	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..    
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017


 
Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường[footnoteRef:1]………………. báo cáo phân công giờ giảng của đội ngũ nhà giáo toàn trường như sau: [1:  Tên trường cụ thể ] 

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn 
	Trình độ sư phạm
	Trình độ Tin học
	Trình độ Ngoại ngữ
	Trình độ Kỹ năng nghề
	Số giờ phân công giảng dạy (số giờ/năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Giờ chuẩn 
	Giờ giảng dạy thực tế
	Số giờ tăng thêm  
	Xác nhận của Trưởng khoa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tích hợp
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	KHOA 

	I
	CƠ HỮU

	1
	Lê Văn Bình
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	Chứng chỉ B Tin học 
	Level 11 Tiếng Anh
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	2
	Ngô Thanh Điền
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Không có
	CC B1 Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	3
	Nguyễn Văn Đông
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Không có
	Không có
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	4
	Nguyễn Phương Hà
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	CC A Tin học văn phòng
	TOEFL 450
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	CC B Tin học văn phòng
	CC B Tiếng Pháp
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	6
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	CC A Tin học văn phòng
	CC C Tiếng Anh
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	7
	Nguyễn Văn Hậu
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	CC B Tin học Ứng dụng
	CC B Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	8
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	CC B Tin học 
	CC C Tiếng Hoa
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	9
	Lê Thái Hùng
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học ứng dụng
	CC B1 Tiếng Anh
	
	450
	450
	
	
	150
	
	

	10
	Giang Phi Hùng
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Tin học ứng dụng
	CC A Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	11
	Dương Đức Kiên
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	Cử nhân Toán-Tin
	CC B1 Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	12
	Võ Thị Hồng Lan
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Trình độ A
	Không có
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	13
	Trần Kim Thu Liễu
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học đại cương
	Cử nhân Ngữ văn Anh
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	14
	Hà Như Mai
	Thạc sĩ
	CC Sư phạm
	Cử nhân Toán-Tin
	CC B Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	15
	Nguyễn Thành Nam
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	90
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị Thu Nga
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học ứng dụng
	CC B Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	17
	Cao Thị Nga
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Tin học đại cương
	Không có
	
	450
	500
	
	
	50
	
	

	18
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	CC A Tin học 
	TOEFL 467
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	19
	Nguyễn Mạnh Phương
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Không có
	Không có
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	20
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Cử nhân
	CC sư phạm
	Tin học ứng dụng B
	Không có
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	21
	Nguyễn Phú Tân
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	CC B Tin học 
	Không có
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	22
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	CC A Tin học 
	CC C Tiếng Anh
	
	450
	500
	
	
	50
	
	

	23
	Nguyễn Đức Thắng
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Không có
	Không có
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	24
	Đinh Trần Phương Thảo
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Tin học ứng dụng B
	CC HSK3 Trung văn
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	25
	Vương Thanh  Thủy
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học
	CC C Tiếng Pháp
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học B
	CC B1 Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	27
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Tin học Văn phòng
	CC B1 Tiếng Pháp
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	28
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	CC A Tin học
	Tiếng Nhật
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	29
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ
	CC sư phạm
	CC B Tin học
	CC B Tiếng Pháp
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	30
	Đặng Thị Kiến Trúc
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	Không có
	CC C Tiếng Anh
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	31
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Cử nhân
	Cử nhân sư phạm
	Tin học Văn phòng
	Không có
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	32
	Nguyễn Thanh Tú
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	CC B Tin học văn phòng
	TOEIC 565
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	33
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
	CC sư phạm
	Tin học ứng dụng
	Cử nhân Tiếng Anh VP
	
	450
	600
	
	
	150
	
	

	34
	Trịnh Khắc Vũ
	Thạc sĩ
	Cử nhân sư phạm
	CC A Tin học
	CC C Tiếng Anh
	
	450
	450
	
	
	0
	
	

	II
	THỈNH GIẢNG

	1
	Nguyễn Nhân Anh
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	2
	Nguyễn Thị Kim Ánh
	Thạc sĩ
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	3
	Huỳnh Thị Bích
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	4
	Nguyễn Công Cường
	Cử nhân
	
	CC B Tin học
	CC B Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	5
	Đoàn Thị Điểm
	Cử nhân
	
	CC A Tin học văn phòng
	CC B Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	6
	Phạm Kim Điền
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	7
	Đặng Duy Đồng
	Cử nhân
	
	Không có
	CC B tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	8
	Trần Minh Đức
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	9
	Nguyễn Quỳnh Giao
	Thạc sĩ
	
	CC A Tin học 
	Cử nhân tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	10
	Đinh Trần Trọng Hiếu
	Thạc sĩ
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	11
	Trương Thị Hồng
	Thạc sĩ
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	12
	Hồ Minh Hùng
	Thạc sĩ
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	13
	Hà Việt Hường 
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	14
	Lê Thị Hường 
	Cử nhân
	
	CC B Tin học
	CC B1 trung văn
	
	
	
	
	
	400
	
	

	15
	Trần Thị Ngọc Huyền
	Cử nhân
	
	Không có
	TOEIC 450

	
	
	
	
	
	400
	
	

	16
	Hồ Khắc Khuyên
	Thạc sĩ
	
	CC B Tin học
	CC B tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	17
	Nguyễn Văn Kiên
	Thạc sĩ
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	18
	Võ Ngọc Lân 
	Thạc sĩ
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	19
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sĩ
	
	
	Cử nhân tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	20
	Lê Thị Mùi
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	CC B tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	21
	Trần Huỳnh Tuyết Như
	Thạc sĩ
	
	CC B Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	22
	Bùi Đức Phước
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	23
	Bùi Văn Phương
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	CC A tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	24
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	25
	Trần Hạ Quyên
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	26
	Đinh Thị Thắng
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	27
	Nguyễn Thị Thanh
	Thạc sĩ
	
	CC B Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	29
	Lê Thị Thanh Thủy
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	30
	Bùi Thị Liễu Trang
	Thạc sĩ
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	31
	Phạm Quang Tùng
	Cử nhân
	
	Không có
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	32
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	

	33
	Bùi Thị Tú Uyên
	Thạc sĩ
	
	Không có
	CC B1 tiếng Anh
	
	
	
	
	
	400
	
	

	34
	Lê Quang Vinh
	Cử nhân
	
	CC A Tin học
	
	
	
	
	
	
	400
	
	


[bookmark: _GoBack]* Ghi chú:

(8): Giờ chuẩn đối với nhà giáo giảng dạy theo từng trình độ quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH;
(9): Số giờ giảng dạy thực tế do Hiệu trưởng nhà trường quy định gồm: Số giờ giảng dạy/năm; Số giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật lao động được quy đổi thành giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ; Số giờ từ các tuần học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH được quy đổi phân công giảng dạy.
(10): Số giờ tăng thêm  = Số giờ  giảng dạy thực tế - Giờ chuẩn 
(11): Trưởng khoa ký tên xác nhận.

Nhà trường cam kết:
- Đội ngũ nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 
- Chế độ làm việc của nhà giáo đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Nhà trường cam đoan những nội dung nêu trên là đúng, nếu sai, Nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm../.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- ………….;
- Lưu: VT, ....
	Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





8

